
ĐỢT 1/2017-2018

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày 18/12/2017  đến ngày  23/03/2018

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  :  26,27/03/2018  tại Vp Khoa Q1

Thời gian chấm thực tập: từ ngày 28/03/2018 - 02/04/2018

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL GVHD VÀ CHẤM 1

1 040128140314 Nguyễn Dương Nhật Ý 01/01/1996 CD28TN03 5.56 PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

2 030127110107 Tống Thái Bình 18/03/1993 DH27TC_04 5.89 ĐT: 0913.158.993

3 030128120470 Huỳnh Thiên Kim 06/09/1994 ÐH28TC01 7.38 //

4 030529130052 Trần Lê Nguyễn Hiệp 01/11/1995 DH29KT02 6.22 //

5 030129130090 Nguyễn Công Hoàng 19/05/1994 ÐH29TC_01 6.38 //

6 030129130177 Ngô Kim Ngân 12/11/1994 ÐH29TC_01 6.57 //

7 030129130854 Phạm Kiều Nhi 02/07/1993 ÐH29TC_05 6.73 //

8 030630140614 Võ Thị Kim Tuyến 23/08/1996 DH30QT03 7.37 //

9 030630140206 Lê Ngọc Anh 16/10/1996 DH30TC01 7.56 //

10 030630140481 Võ Văn Thành Đô 15/10/1996 DH30TC01 6.96 //

11 030630142349 Nguyễn Thị Hồng Gấm 22/09/1996 DH30TC01 6.62 PGS.TS Ngô Hướng

12 030630140669 Lê Thị Châu Giang 13/04/1994 DH30TC01 6.95 ĐT: 0908.991,653

13 030630142600 Lê  Thị Hạnh 10/12/1996 DH30TC01 7.58 //
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14 030630140094 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 10/11/1996 DH30TC01 6.98 //

15 030630141228 Đào  Huy Hoàng 05/11/1996 DH30TC01 6.90 //

16 030630141276 Nguyễn Văn Phan Huy 05/05/1996 DH30TC01 6.79 //

17 030630141630 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 18/11/1996 DH30TC01 7.31 //

18 030630142694 Quảng Trường Thu Ngân 19/06/1995 DH30TC01 6.55 //

19 030630140564 Vũ  Thị Nhài 31/10/1996 DH30TC01 6.84 //

20 030630142420 Nguyễn Trần Bảo Như 15/07/1996 DH30TC01 7.44 //

21 030630140888 Nguyễn Thị Thu Oanh 30/06/1996 DH30TC01 7.41 TS.Hồ Công Hưởng

22 030630142576 Kha Nguyễn Thùy Quyên 12/04/1996 DH30TC01 6.79 ĐT: 0986,193,939

23 030630142857 Nguyễn Thị Hoài Thanh 05/09/1996 DH30TC01 7.02 //

24 030630140394 Trần Thị Thu Thủy 17/03/1996 DH30TC01 6.48 //

25 030630141073 Nguyễn Thị Thu Trang 08/08/1996 DH30TC01 7.77 //

26 030630142874 Vũ Minh Tùng 07/10/1996 DH30TC01 7.87 //

27 030630141406 Đào  Ánh Tuyết 27/06/1996 DH30TC01 7.84 //

28 030630141120 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/08/1995 DH30TC01 7.27 //

29 030630140640 Nguyễn Thị Vân Anh 30/07/1996 DH30TC02 6.97 //

30 030630142473 Lê Thị Ngọc Ánh 03/10/1995 DH30TC02 6.99 //

31 030630141312 Lê Ngọc Kiều Diễm 14/08/1996 DH30TC02 7.08 TS.Ngô Vi Trọng

32 030630141082 Nguyễn  Kim Dung 17/07/1996 DH30TC02 7.41 ĐT: 0913,923,288



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL GVHD VÀ CHẤM 1

33 030630141686 Nguyễn Thị Ngân Hà 28/08/1996 DH30TC02 6.91 //

34 030630142820 Nguyễn Thị Thu Hà 19/08/1995 DH30TC02 7.24 //

35 030630140782 Đỗ  Thanh Hải 30/06/1996 DH30TC02 6.82 //

36 030630142350 Phan  Thị Hoa 31/08/1992 DH30TC02 7.44 //

37 030630141861 Nguyễn  Thị Hương 03/04/1996 DH30TC02 6.87 //

38 030630141395 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/04/1996 DH30TC02 7.95 //

39 030630141371 Ngô Thị Hồng Mai 05/06/1995 DH30TC02 6.93 //

40 030630140476 Phạm Thành Nghĩa 01/02/1996 DH30TC02 7.89 //

41 030630140293 Huỳnh Thị Kim Ngọc 02/04/1996 DH30TC02 7.30 ThS.Nguyễn Đoàn Châu Trinh

42 030630141064 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30/03/1996 DH30TC02 7.77 ĐT: 0988.344.395

43 030630141605 Lê Thị Tuyết Nhi 23/08/1996 DH30TC02 7.28 //

44 030630141333 Đỗ Thị Lâm Oanh 12/10/1996 DH30TC02 6.90 //

45 030630141334 Đoàn  Thế Phát 01/01/1996 DH30TC02 7.06 //

46 030630142045 Đoàn  Thị Phượng 03/03/1995 DH30TC02 7.39 //

47 030630142851 Dương Thị Hương Quỳnh 01/01/1996 DH30TC02 8.09 //

48 030630142635 Nguyễn Trúc Quỳnh 06/10/1996 DH30TC02 7.81 //

49 030630142025 Võ  Thị Sáu 20/12/1996 DH30TC02 6.95 //

50 030630142750 Đặng Thị Thanh Tâm 21/01/1995 DH30TC02 8.22 //

51 030630141409 Đỗ  Đạt Thịnh 29/10/1996 DH30TC02 7.21 ThS.Nguyễn Văn Nghiện
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52 030630141898 Phạm Thị Minh Thùy 28/08/1996 DH30TC02 7.70 ĐT: 0915,925,999

53 030630142560 Trương Thị Thanh Thùy 18/08/1996 DH30TC02 6.58 //

54 030630140554 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/01/1996 DH30TC02 7.28 //

55 030630141416 Lâm Nguyễn Hà Trang 02/10/1996 DH30TC02 7.43 //

56 030630142409 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/01/1995 DH30TC02 7.20 //

57 030630140259 Võ Thị Thúy Trang 16/10/1996 DH30TC02 7.76 //

58 030630140059 Nguyễn Thị Minh Tuyển 20/03/1996 DH30TC02 7.47 //

59 030630142078 Lê Thị Nga Việt 19/03/1995 DH30TC02 6.91 //

60 030630141448 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 04/07/1996 DH30TC02 7.14 //

61 030630141659 Cao  Quách Yến 25/11/1996 DH30TC02 7.74 ThS.Lê Thị Khuyên

62 030630141209 Lê  Thị Yến 08/12/1995 DH30TC02 7.21 ĐT: 0941.224.303

63 030630142525 Nguyễn  Thúy Anh 08/06/1996 DH30TC03 7.71 //

64 030630140802 Nguyễn Thị Minh Dịu 27/01/1996 DH30TC03 7.03 //

65 030630141242 Nguyễn Thị Duyên 07/02/1995 DH30TC03 7.74 //

66 030630141814 Phan  Thị Duyên 14/08/1995 DH30TC03 6.55 //

67 030630141860 Nguyễn Thị Lệ Hương 27/03/1996 DH30TC03 6.40 //

68 030630140407 Tô Phương Lam 15/03/1995 DH30TC03 6.70 //

69 030630141353 Trần  Văn Luật 10/10/1996 DH30TC03 7.53 //

70 030630141184 Nguyễn Bửu Nhi 06/08/1996 DH30TC03 7.32 //
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71 030630141854 Trần Tấn Phát 01/12/1996 DH30TC03 7.42 ThS.Trần Nguyên Sa

72 030630140250 Trần Thị Minh Phượng 18/08/1996 DH30TC03 6.82 ĐT: 0908.576.454

73 030630142848 Phạm  Nhật Quang 12/02/1996 DH30TC03 6.99 //

74 030630141263 Nguyễn Thị Kim Quý 10/11/1996 DH30TC03 6.84 //

75 030630142725 Trần Thị Thanh Tâm 07/08/1996 DH30TC03 7.08 //

76 030630141185 Bùi  Thị Thơm 30/05/1996 DH30TC03 7.60 //

77 030630141829 Nguyễn Thị Kim Tiến 14/02/1996 DH30TC03 7.72 //

78 030630140461 Lê Văn Toàn 10/08/1995 DH30TC03 7.05 //

79 030630141061 Huỳnh Ngọc Phương Trinh 27/05/1996 DH30TC03 7.30 //

80 030630141058 Nguyễn Thị Trinh 28/03/1996 DH30TC03 7.56 //

81 030630141158 Trần Thị Ngọc Tuyền 27/05/1996 DH30TC03 8.02 TS.Bùi Đan Thanh

82 030630141948 Lê  Phương Uyên 01/12/1996 DH30TC03 7.58 ĐT: 0909.297.179

83 030630141948 Lê  Phương Uyên 01/12/1996 DH30TC03 7.58 //

84 030630142879 Phan Hùynh Anh Vy 31/10/1995 DH30TC03 7.37 //

85 030630141294 Đỗ Thị Hải Anh 05/05/1995 DH30TC04 6.50 //

86 030630141839 Hồ Dương Trùng Dương 28/12/1996 DH30TC04 7.15 //

87 030630141199 Mai  Thanh Hằng 20/11/1996 DH30TC04 7.18 //

88 030630141343 Lê Phương Hạnh 08/12/1996 DH30TC04 7.42 //

89 030630140096 Nguyễn Quốc Hòa 05/06/1996 DH30TC04 7.76 //
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90 030630140486 Nguyễn  Thị Hồng 22/09/1996 DH30TC04 7.15 //

91 030630140376 Đoàn Thị Diễm Hường 30/11/1996 DH30TC04 7.73 TS.Đỗ Thị Hà Thương

92 030630140534 Nguyễn Thị Minh Huyền 01/05/1996 DH30TC04 6.83 ĐT: 0912.240.340

93 030630140737 Nguyễn Thị Mai Linh 18/11/1996 DH30TC04 6.62 //

94 030630140580 Trương Tấn Lợi 21/10/1995 DH30TC04 6.42 //

95 030630142830 Nguyễn Tấn Long 20/02/1995 DH30TC04 7.29 //

96 030630141354 Đỗ  Thị Lương 09/07/1996 DH30TC04 7.64 //

97 030630141823 Nguyễn Thị Hồng Minh 20/11/1996 DH30TC04 7.01 //

98 030630141372 Nguyễn  Bảo Ngân 12/07/1996 DH30TC04 6.73 //

99 030630140469 Nguyễn Kim Ngân 07/08/1996 DH30TC04 8.19 //

100 030630142835 Châu  Như Ngọc 27/01/1996 DH30TC04 7.43 //

101 030630141176 Lê  Thị Ngọc 12/02/1996 DH30TC04 7.29 ThS.Trần Tuấn Vinh

102 030630141315 Lê Thị Ánh Nguyệt 12/01/1996 DH30TC04 7.05 ĐT: 0903.810.431

103 030630141248 Đặng Hoàng Nhật 04/09/1996 DH30TC04 6.87 //

104 030630141399 Nguyễn Thị Thùy Quý 27/03/1996 DH30TC04 7.81 //

105 030630141219 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/08/1996 DH30TC04 7.26 //

106 030630141188 Nguyễn Thị Ngọc Thu 10/02/1996 DH30TC04 7.66 //

107 030630141364 Nguyễn Thị Anh Thư 13/09/1996 DH30TC04 8.03 //

108 030630140352 Nguyễn Thị Huệ Thư 18/07/1996 DH30TC04 7.03 //
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109 030630142921 Nguyễn  Quang Toàn 31/05/1996 DH30TC04 6.70 //

110 030630141152 Bùi Thị Thùy Trang 10/10/1995 DH30TC04 6.99 //

111 030630142030 Nguyễn Thị Thanh Trang 29/07/1995 DH30TC04 7.48 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

112 030630142441 Cao Phương Trinh 20/09/1996 DH30TC04 7.17 0943.101.020

113 030630140103 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/05/1996 DH30TC04 7.25 //

114 030630141162 Tân  Tú Tú 01/05/1996 DH30TC04 8.76 //

115 030630141363 Nguyễn Hoàng Nhật Uyên 24/03/1996 DH30TC04 7.02 //

116 030630141902 Nguyễn Thị Thúy Vân 24/12/1996 DH30TC04 7.06 //

117 030630141143 Hoàng Lê Ngọc Ánh 18/05/1996 DH30TC05 7.83 //

118 030630140019 Nguyễn Văn Đạt 12/04/1994 DH30TC05 6.49 //

119 030630141238 Đặng Mỹ Duyên 07/01/1996 DH30TC05 7.12 //

120 030630141070 Thái Thị Mỹ Duyên 10/01/1996 DH30TC05 6.91 //

121 030630141087 Phạm Thị Thu Hà 11/12/1996 DH30TC05 7.99 ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh

122 030630141914 Hồ Thị Thu Hiền 22/07/1996 DH30TC05 7.17 ĐT: 0902.208.422

123 030630140004 Vũ  Thị Hiền 13/05/1995 DH30TC05 7.69 //

124 030630140607 Mai Thị Phương Hoa 10/10/1996 DH30TC05 7.12 //

125 030630141367 Vi  Kim Hồng 18/08/1996 DH30TC05 7.53 //

126 030630140610 Phạm Thị Kiều Linh 08/03/1996 DH30TC05 6.67 //

127 030630142014 Trần  Gia Linh 06/08/1996 DH30TC05 7.31 //
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128 030630141422 Trần Thị Mỹ Linh 08/11/1996 DH30TC05 7.36 //

129 030630142017 Lê Thị Hương Mai 11/08/1996 DH30TC05 8.26 //

130 030630142042 Trần Võ Như Mai 11/10/1996 DH30TC05 6.47 //

131 030630141635 Đinh Thị Thủy Ngân 15/07/1996 DH30TC05 6.63 ThS.Lê Mạnh Hưng

132 030630141907 Phạm Võ Kim Ngọc 22/02/1996 DH30TC05 7.97 ĐT: 0903,681.166

133 030630141462 Nguyễn Thủy Chúc Nương 17/03/1996 DH30TC05 6.47 //

134 030630141284 Phạm Ngọc Quốc 27/05/1996 DH30TC05 8.14 //

135 030630142185 Ngô Thị Thanh Thảo 03/04/1996 DH30TC05 8.01 //

136 030630141431 Lê Thị Thanh Thủy 17/07/1993 DH30TC05 6.62 //

137 030630141373 Trương  Quang Võ 22/04/1996 DH30TC05 7.08 //

138 030630140541 Bùi  Lệ Xuân 16/11/1996 DH30TC05 6.93 //

139 030630141490 Đoàn Lê Vân Anh 12/04/1996 DH30TC06 7.10 //

140 030630142321 Trần Thị Hương Giang 23/02/1996 DH30TC06 7.05 //

141 030630141340 Cao  Kim Hạnh 15/09/1996 DH30TC06 6.96 ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến 

142 030630140038 Châu Thị Bích Hạnh 06/08/1996 DH30TC06 7.62 ĐT: 0938.750.233

143 030630141564 Vũ Nguyễn Đăng Khoa 01/10/1995 DH30TC06 7.61 //

144 030630141564 Vũ Nguyễn Đăng Khoa 01/10/1995 DH30TC06 7.61 //

145 030630140822 Nguyễn  Thị Linh 10/08/1996 DH30TC06 6.96 //

146 030630141423 Phạm Nguyễn Hoài Linh 02/03/1996 DH30TC06 7.96 //
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147 030630141150 Nguyễn Thị Thảo Ngân 04/05/1996 DH30TC06 7.04 //

148 030630142934 Nông Hồng Ngọc 24/08/1995 DH30TC06 7.81 //

149 030630141910 Phương Thế Ngọc 28/05/1996 DH30TC06 7.08 //

150 030630141243 Võ Hà Nhi 03/07/1996 DH30TC06 6.64 ThS.Trần Nguyễn Minh Hải

151 030630140016 Huỳnh Thị Phượng 12/08/1995 DH30TC06 6.92 ĐT: 0902.927.929

152 030630140968 Phạm  Đỗ Quyên 11/11/1996 DH30TC06 7.28 //

153 030630141411 Bùi Thị Kim Thoa 17/12/1996 DH30TC06 7.29 //

154 030630142326 Vũ Thị Thu Thủy 06/09/1996 DH30TC06 7.64 //

155 030630142607 Lê Thị Thùy Trang 26/01/1996 DH30TC06 7.37 //

156 030630141408 Trần Thị Phương Tuyền 21/08/1996 DH30TC06 7.03 //

157 030631150362 Nguyễn Quốc Quang 25/12/1993 DH31TC01 7.15 //

158 060115150245 Bồ Quang Minh 22/02/1992 LT15DH07 7.58 //

TP.Hồ Chí Minh ngày 18  tháng 12 năm 2017

LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA
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